
UBND TỈNH BẮC GIANG

DỰ TOÁN

 NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƢỚC

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 21.131.990     24.914.028      117,9          110,9             

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 19.476.851     22.645.447      116,3          106,6             

I Chi đầu tƣ phát triển 8.058.825       12.782.549      158,6          126,6             

1 Chi đầu tư cho các dự án 7.942.075       12.644.299      159,2          128,2             

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ 

chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

-                  

3 Chi đầu tư phát triển khác 116.750          138.250           118,4          57,9               

II Chi thƣờng xuyên 11.028.015     9.785.871        88,7            90,8               

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.810.271       4.376.659        91,0            100,3             

2 Chi khoa học và công nghệ 32.453            33.150             102,1          88,8               

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.286.448       993.792           77,3            67,0               

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 160.560          209.914           130,7          125,0             

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 80.411            69.459             86,4            112,7             

6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 27.086            34.469             127,3          164,8             

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 147.690          92.176             62,4            99,1               

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.133.393       764.312           67,4            70,5               

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 1.754.274       1.915.425        109,2          97,1               

10 Chi đảm bảo xã hội 718.502          917.222           127,7          90,5               

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phƣơng vay 5.660              1.827               32               122                

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200              75.200             6.267          6.267             

V Chi nộp ngân sách cấp trên 136.261           36                  

VI Dự phòng ngân sách 383.151          

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO 

NSĐP
1.655.139       2.268.581        137,1          188,6             

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 333.133           1.634,3          

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư 1.534.475       1.814.784        118,3          150,8             

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên 120.664          120.664           

STT
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